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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 ngày 20 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 295/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
Căn cứ Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16 tháng 5 năm 2024 về Ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã;
Căn cứ Thông Tư 71/2024/TT-BTC vào ngày 07 tháng 10 năm 2024 về việc hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
Căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 17 tháng 6 năm 2025 về Ban hành biểu mẫu sử dụng trong trong lĩnh vực quản lý Nhà nước đối với hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;
Căn cứ Quyết Định số 706/QĐ-UBND ngày 11/08/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho phép hợp nhất, đổi tên các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông thành Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tỉnh Lâm Đồng(mới);
Căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số: 2933 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2026.
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark26]Để thống nhất việc hướng dẫn thành lập mới Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã. Liên minh HTX tỉnh xây dựng hướng dẫn các quy trình như sau:
1. Bước 1: Sáng lập viên và ý tưởng thành lập HTX, Liên hiệp HTX mới 
a) Sáng lập viên
Sáng lập viên HTX là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập HTX. Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập HTX, LHHTX; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập HTX, LHHTX.
- Sáng lập viên là cá nhân (riêng cán bộ, công chức không được tham gia sang lập viên, không được giữ các chức danh quản lý, điều hành của HTX - điểm b khoản 1 Điều 20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018).
+ Là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi, có đủ mọi năng lực hành vi dân sự.
+ Có đơn xin gia nhập HTX, tán thành Điều lệ, nội quy, quy chế của HTX.
+ Góp vốn theo quy định của Điều lệ HTX.
+ Góp sức dưới các hình thức trực tiếp quản lý, trực tiếp tham gia lao động sản xuất, tư vấn cung cấp kiến thức kinh doanh và khoa học kỹ thuật cho HTX tùy thuộc vào nhu cầu của HTX.
- Hộ gia đình 
+ Các thành viên của hộ gia đình có tài sản chung để hoạt động kinh tế như: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, tài sản lưu động hay các tài sản cố định khác phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình.
+ Hộ gia đình phải cử người đại diện bằng giấy ủy quyền.
+ Người đại diện hộ gia đình có đủ điều kiện như các quy định đối với cá nhân.
+ Khi muốn thay đổi người đại diện, hộ gia đình phải có đơn đề nghị Hộ đồng quản trị xem xét, quyết định.
- Pháp nhân
+ Pháp nhân là tổ chức (trừ quỹ từ thiện và quỹ xã hội) được thành lập một cách hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với các cá nhân và tổ chức khác và chịu toàn bộ trách nhiệm đối với tài sản của mình; tham gia vào các mối quan hệ pháp lý dưới tên của mình.
+ Pháp nhân phải có đơn xin gia nhập HTX, người đứng tên trong đơn phải là đại diện theo pháp luật của pháp nhân; thực hiện các nghĩa vụ của một thành viên theo quy định của Điều lệ HTX.
+ Pháp nhân phải góp vốn, góp sức theo quy định của Điều lệ HTX.
Chú ý: đối với HTX tạo việc làm chỉ có cá nhân tham gia HTX, không có đối tượng khác.
b) Ý tưởng thành lập HTX
- Cá nhân, pháp nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu chung, cùng cam kết sẽ hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm hay thực hiện dịch vụ trong một số lĩnh vực nhất định.
- Mục tiêu, chiến lược:
+ Xác định rõ mục tiêu của HTX cũng như chiến lược phát triển của HTX trong tương lai.
+ Yêu cầu: rõ ràng, cụ thể, đánh giá được và có thể đạt được, từ đó xác định các hoạt động của HTX. Trong trường hợp có nhiều mục tiêu đặt ra phải xếp loại ưu tiên cho các mục tiêu để thực hiện.
+ Căn cứ xác định mục tiêu và chiến lược của HTX: (1) Lý do các sáng lập viên hợp tác lại và thành lập HTX; (2) Khó khăn gặp phải khi không thành lập HTX; (3) Lợi ích của thành viên, cộng đồng từ các dịch vụ và sản phẩm của HTX sau khi thành lập.
- Đơn vị hỗ trợ:
(1) Liên minh HTX các tỉnh 
(2) HTX đang hoạt đồng có cùng ngành nghề, lĩnh vực trên địa bàn và trên cả nước.
(3) Công ty tư vấn Luật.
(4) Các cơ quan chuyên môn tư vấn (Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã/phường).
2. Bước 2: Thực hiện nghiên cứu tính khả thi
a) Mục đích: Đánh giá cơ hội thành công của đề án thành lập HTX thông qua nghiên cứu tính khả thi trong việc thành lập HTX, cơ hội phát triển và tồn tại của HTX.
b) Nội dung nghiên cứu tính khả thi: 
- Đánh giá khả năng tiếp nhận đề án hợp tác trong môi trường kinh doanh trên địa bàn dự kiến đặt trụ sở và vùng sản xuất hàng hóa của HTX.
- Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm, đối thủ cạnh tranh, giá cả sản phẩm, khách hàng mục tiêu.
- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất kinh doanh, ví dụ: nhà xưởng, máy móc thiết bị, công cụ…
- Tính pháp lý để đánh giá tính hợp ý của mô hình HTX (tìm hiểu Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật liên quan …).
- Đánh giá về chi phí đầu tư, doanh thu, lợi nhuận của HTX sau khi đi vào hoạt động.
=> Nếu tính khả thi thấp, sáng lập viên phải hướng tới xây dựng đề án khác; ngược lại, sáng lập viên sẽ tiếp tục bước tiếp theo.
3. Bước 3: Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động 
Luật HTX năm 2023 măc dù không hướng dẫn và không yêu cầu trong hồ sơ đăng ký HTX bắt buộc phải có phương án SXKD. Tuy nhiên, SLV nên xây dựng phương án SXKD để có thể hoạch định hoạt động cốt lỗi của HTX khi thành lập.
a) Mục đích: Phương án sản xuất kinh doanh là định hướng huy động nguồn lực và phát triển HTX. Trong quá trình tiến hành thành lập HTX, phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động sẽ được bổ sung, hoàn thiện và được thảo luận, thống nhất tại Hội nghị thành lập. 
b) Yêu cầu: (1) Thể hiện rõ các mục tiêu cần đạt được; (2) Mô tả các biện pháp đạt các mục tiêu đề ra; (3) Xác định các nguồn tài chính và nhân lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; (4) Mô tả cách thức tìm được các nguồn lực; (5) Dự báo các kết quả sẽ đạt được.
c) Nội dung phương án: 
Nội dung phương án sản xuất kinh doanh của HTX gồm các phần sau:
Phần I. Tổng quan về tình hình thị trường và khả năng tham gia của HTX.
1. Tổng quan về tình hình thị trường
2. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của HTX
3. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của HTX
Phần II. Phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh
1. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội phát triển và thách thức của HTX (SWOT)
2. Phân tích cạnh tranh
3. Mục tiêu và chiến lược phát triển của HTX
4. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX
a. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc thành viên
b. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của HTX căn cứ vào hợp đồng dịch vụ thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trưởng hợp HTX tạo việc làm).
c. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động với thành viên (đối với trường hợp HTX tạo việc làm).
5. Kế hoạch Marketing.
6. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất kinh doanh
Phần III. Phương án tài chính
1. Phương án huy động và sử dụng vốn
2. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận 
3. Phương án tài chính khác
Phần IV. Kết luận
4. Bước 4: Tiến hành các hoạt động tuyên truyền, vận động 
a) Mục đích: Khuyến khích các thể nhân, pháp nhân, các hộ gia đình và các công chức tham gia làm thành viên của HTX.
b) Nội dung tuyên truyền: (1) sự cần thiết phải thành lập HTX; (2) Giới thiệu đề án xây dựng HTX, phương án sản xuất và kinh doanh, kế hoạch hoạt động của HTX; (3) nguyên tắc và giá trị HTX, lợi ích khi tham gia HTX; (4) Luật HTX và các văn bản pháp luật liên quan; (5) chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, tình hình phát triển HTX trên cả nước và trong địa phương.
c) Hình thức tuyên truyền: (1) Tuyên truyền miệng; (2) Pano, áp phích; Tờ rơi và quảng cáo khi có sự kiện chung; (3) Tổ chức hội thảo, hội nghị về HTX và những vấn đề liên quan đến HTX; (4) Phương tiện thông tin đại chúng: đài, báo, tivi.
5. Bước 5: Xây dựng dự thảo Điều lệ HTX 
a) Cơ sở xây dựng dự thảo điều lệ: (1) Phù hợp với quy định tại Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2023 và các quy định pháp luật có liên quan; (2) Phù hợp với điều kiện cụ thể của lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX và của thành viên.
b) Nội dung Điều lệ HTX: Điều lệ HTX cần quy định 5 nhóm vấn đề sau: 
Nhóm 1: Các vấn đề liên quan đến HTX ((Từ khoản 1 đến khoản 2)
-  Tên của HTX và biểu tượng của HTX (nếu có); 
-  Địa chỉ trụ sở chính của HTX; 
-  Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của HTX. 
Nhóm 2: Các vấn đề liên quan đến thành viên (Từ khoản 3 đến khoản 5)
-  Điều kiện, thủ tục gia nhập và các trường hợp chấm dứt và thủ tục chấm dứt tư cách thành viên; 
-  Quyền của thành viên; 
-  Nghĩa vụ của thành viên. 
Nhóm 3: Các vấn đề liên quan đến tổ chức HTX, bộ máy quản lý, điều hành HTX (Từ khoản 6 đến khoản 7)
-  Tổ chức quản trị; 
- Thẩm quyền của Đại hội thành viên;
-  Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát đối với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc, kiểm soát viên đối với tổ chức quản trị rút gọn; 
- Số lượng, chức danh và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật ;
- Hình thức tổ chức Đại hội thành viên; cách thức biểu quyết tại Đại hội thành viên; cách thức bầu đại biểu tham dự và biểu quyết tại Đại hội thành viên trong trường hợp Đại hội thành viên tổ chức theo hình thức đại hội đại biểu;
Nhóm 4: Các vấn đề liên quan đến quản lý kinh tế - Tài chính HTX (Từ khoản 8 đến khoản 16)
-  Vốn điều lệ của HTX; tăng, giảm vốn điều lệ ;
-  Vốn góp tối thiểu: mức góp, hình thức góp và thời hạn góp vốn; định giá tài sản góp vốn ; điều kiện trả lại vốn góp cho thành viên; 
-  Phí thành viên trong trường hợp có thành viên liên kết không góp; 
- Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tối thiểu ;
- Lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ; tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập;
- Quản lý tài chính, sử dụng và xử lý tài sản, vốn, quỹ và khoản lỗ;
- Nguyên tắc trả thù lao, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và chế độ khác cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, người lao động;
- Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy chứng nhận phần vốn góp ;
- Biện pháp xử lý thành viên nợ quá hạn.
Nhóm 5: Các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm và các quy định áp dụng (Từ khoản 17 đến khoản 19)
-  Biện pháp xử lý vi phạm điều lệ HTX và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ; 
-  Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 
-  Các quy định khác do Đại hội thành viên tự quyết định nhưng không trái với quy định của pháp luật. 
Trong trường hợp cần có các quy định chi tiết cho những hoạt động cụ thể của Hợp tác xã mà Điều lệ không quy định hết thì Hợp tác xã xây dựng các nội quy, quy chế riêng cho từng hoạt động đó (Ví dụ: quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc HTX; quy chế hoạt động tài chính, quy chế quản lý tài sản,..). 
Nội quy và quy chế của HTX thường được hoàn thiện sau khi thành lập HTX và trình Đại hội thành viên thông qua. 
6. Bước 6: Chuẩn bị và tiến hành Hội nghị thành lập HTX 
a) Những người tham gia Hội nghị thành lập HTX 
- Các sáng lập viên và những đối tượng khác mong muốn tham gia HTX như : cá nhân, pháp nhân, công chức và các hộ gia đình; 
- Khách mời: HTX có thể mời chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn, Liên minh HTX tỉnh, các tổ chức, hiệp hội, đoàn thể... 
b) Công tác chuẩn bị Hội nghị thành lập HTX 
-  Chuẩn bị địa điểm, thời gian; 
-  Xác định thành phần tham gia Hội nghị thành lập: danh sách thành viên, danh sách đại biểu; 
- Xây dựng chương trình và nội dung Hội nghị thành lập: Hội nghị thảo luận và thống nhất các nội dung sau: (Điều 39 Luật Hợp tác xã năm 2023) 
• Phương án sản xuất, kinh doanh; 
• Kế hoạch hoạt động của HTX; 
• Điều lệ HTX; 
• Tên; biểu tượng (nếu có) của HTX; 
• Lập danh sách thành viên (thành viên chính chức, không chính thức, liên kết)
- Công tác bầu cử các chức danh quản lý, điều hành HTX. 
c) Những nội dung được thảo luận và biểu quyết theo đa số tại Hội nghị thành lập. 
Hội nghị thành lập HTX biểu quyết theo đa số các vấn đề sau: 
-  Danh sách thành viên ; 
-  Điều lệ, nội quy (nếu có) của HTX; 
- Phương án sản xuất, kinh doanh;
- Thể thức quản trị đầy đủ hoặc quản trị rút gọn ;
(1) Tổ chức quản trị của hợp tác xã bao gồm hai loại:
+ Tổ chức quản trị đầy đủ bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc ;
+ Tổ chức quản trị rút gọn bao gồm Đại hội thành viên, Giám đốc, kiểm soát viên.
(2) Hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa, lớn, liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên phải tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ.
(3) Hợp tác xã quy mô siêu nhỏ, liên hiệp hợp tác xã dưới 10 thành viên có thể tổ chức theo tổ chức quản trị đầy đủ hoặc tổ chức quản trị rút gọn.
(4) Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang tổ chức theo tổ chức quản trị rút gọn phát triển thành hợp tác xã quy mô nhỏ, vừa, lớn, liên hiệp hợp tác xã từ 10 thành viên trở lên thì Đại hội thành viên gần nhất phải quyết định việc chuyển sang tổ chức quản trị đầy đủ.
- Bầu hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; 
- Ban kiểm soát, trong đó Trưởng ban được bầu trong số các thành viên của Ban này; 
-  Nghị quyết hội nghị thành lập HTX. 
d) Các nguyên tắc thảo luận và biểu quyết thông qua
- Biểu quyết theo đa số trên 50% thành viên tham gia Hội nghị thành lập tán thành (hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định: bỏ phiếu kín hoặc giơ tay); 
- Trong trường hợp biểu quyết mà số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì số phiếu  biểu quyết của bên có người chủ trì cuộc họp là quyết định; 
- Những nội dung chưa được trên 50% số thành viên tham gia Hội nghị tán thành sẽ tiếp tục được thảo luận trong các hội nghị tiếp theo. 
7. Bước 7:  Đăng ký hợp tác xã
a. Cơ quan đăng ký HTX:
Sau Hội nghị thành lập HTX, người đại diện pháp luật lập 02 bộ hồ sơ Đại hội thành viên HTX:
- 01 bộ chuyển tới Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường/xã để xin cấp giấy đăng ký HTX; 
- 01 bộ lưu lại HTX để theo dõi (bao gồm biên bản hội nghị). 
2. Hồ sơ đăng ký HTX bao gồm: 
- Biên bản Hội nghị thành lập HTX (Đính kèm theo hướng dẫn này);
- Giấy đề nghị đăng ký HTX (Mẫu số 1 – phụ lục II, Thông tư 43/2025/TT-BTC);
- Điều lệ HTX (Đính kèm theo hướng dẫn này); 
- Danh sách thành viên HTX (Mẫu số 2 – phụ lục II, Thông tư 43/2025/TT-BTC);
- Danh sách người đại diện pháp luật HTX (Mẫu số 3 – phụ lục II, Thông tư 43/2025/TT-BTC);
- Nghị quyết hội nghị thành lập HTX (Đính kèm theo hướng dẫn này);
 
*Lưu ý:
1. Theo điều 31 của Nghị định số 295/2026/NĐ-CP Người nộp hồ sơ có thể đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử để truy cập Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Người nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã như sau:
a) Trường hợp người nộp hồ sơ là người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Đối với các giấy đề nghị hoặc thông báo có nội dung được kê khai trên Hệ thống và chỉ yêu cầu người nộp hồ sơ ký thì người nộp hồ sơ không phải ký số hoặc ký trực tiếp và tải lên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Đối với các giấy tờ khác trong thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định, người nộp hồ sơ phải bảo đảm các giấy tờ này được ký số hoặc ký trực tiếp theo quy định, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và tải các giấy tờ này lên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã.
- Đối với các giấy đề nghị hoặc thông báo có nội dung được kê khai trên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã yêu cầu nhiều người ký và giấy tờ khác trong thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định, người nộp hồ sơ phải bảo đảm các giấy tờ này được ký số hoặc ký trực tiếp theo quy định, được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và tải các giấy tờ này lên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã.
Người nộp hồ sơ thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và thực hiện xác thực điện tử theo quy định để nộp hồ sơ. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử;
b) Trường hợp người nộp hồ sơ là người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
- Người nộp hồ sơ kê khai thông tin và tải các giấy tờ trong thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định lên Hệ thống thông tin về đăng ký hợp tác xã. Các giấy tờ này phải được ký số hoặc ký trực tiếp theo quy định và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.
- Người nộp hồ sơ thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và thực hiện xác thực điện tử theo quy định để nộp hồ sơ. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả điện tử.
2. HTX có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký HTX và tiến hành liên hệ đơn vị khắc dấu theo quy định tại Điều 52 Luật HTX năm 2023.
8. Bước 8: Tổ chức triển khai hoạt động của HTX
 (1) HTX có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 
(2) Đối với những lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật: HTX được đầu tư vào những lĩnh vực này hoặc kinh doanh những ngành nghề đó khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
(3) Đăng ký mã số thuế
(4) Đăng ký mẫu dấu hợp tác xã
(5) Thành viên góp vốn, HTX cấp giấy chứng nhận vốn góp cho thành viên.


Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
… , ngày… tháng… năm ….
[bookmark: chuong_pl_26_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
Kính gửi: (Tên Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã) …………..
Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………
Sinh ngày: …/… / ….
Số định danh cá nhân: ………………………………………………………
Trường hợp không có số định danh cá nhân thì đề nghị kê khai các thông tin cá nhân dưới đây:
	Giới tính:……………………… Dân tộc:…………….………… Quốc tịch: ……………
Số CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với cá nhân là người nước ngoài): ………………………………………
Ngày cấp:…/…./….. Nơi cấp: ……………………………………………………
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách (hẻm), ngõ (kiệt), đường/phố/đại lộ: ………………………
Tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: ……………………………………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách (hẻm), ngõ (kiệt), đường/phố/đại lộ: …………………………
Tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………….
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………………………..
Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: 
Điện thoại (nếu có):……………………… Email (nếu có): …………………………


 
Đăng ký hợp tác xã do tôi là người được ủy quyền đăng ký thành lập với các nội dung sau:
1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp và kê khai các mục 1.1, 1.2 nếu thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi từ tổ hợp tác)
	Thành lập mới
	□

	Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã
	□

	Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã
	□

	Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã
	□

	Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác
	□


1.1. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất hợp tác xã):
Thông tin về hợp tác xã bị chia/tách (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia/tách hợp tác xã)
Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………
Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: …………………………………………………………
Thông tin về các hợp tác xã bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã):
a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………
Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ……………………………………………………………
b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………
…
Đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.
1.2. Thông tin của tổ hợp tác được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chuyển đổi từ tổ hợp tác):
Tên tổ hợp tác: ………………………………………………………………………
Mã số tổ hợp tác/Mã số thuế: …………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………
2. Tên hợp tác xã:
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………….
Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có) : ………………………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà/phòng, ngách (hẻm), ngõ (kiệt), đường/phố/đại lộ: ………………………………
Tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………………………
Xã/Phường/Đặc khu: …………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: ……………………………………………..
Điện thoại:………………… Fax (nếu có): …………………………………………..
Email (nếu có):…………………………………… Website (nếu có):……………….
- Hợp tác xã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã phường ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh1: □ Có □ Không
4. Ngành, nghề kinh doanh2:
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Ngành, nghề kinh doanh chính
(đánh dấu X đề chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

	 
	 
	 
	 


5. Vốn điều lệ:
Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ……………………………………………………………
Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ……………………………………………………………
Giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài (nếu có): ……………………………
Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (nếu có) hay không? □ Có □ Không
6. Nguồn vốn điều lệ:
	Loại nguồn vốn
	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài, bằng số, nếu có)
	Tỷ lệ (%)

	Vốn ngân sách nhà nước
	 
	 

	Vốn tư nhân
	 
	 

	Vốn nước ngoài
	 
	 

	Vốn khác
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 


7. Người đại diện theo pháp luật: Gửi kèm (kê khai theo Mẫu số 3 Phụ lục II)
8. Số lượng thành viên:
Tổng số thành viên:…………. , trong đó:
- Số thành viên chính thức: ………………………
- Số thành viên liên kết góp vốn: ………………..
- Số thành viên liên kết không góp vốn: ………..
Danh sách thành viên gửi kèm theo Giấy đề nghị này (kê khai theo Mẫu số 2 Phụ lục II).
9. Thông tin đăng ký thuế:
	STT
	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

	9.1
	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):
Họ, chữ đệm và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………
Số định danh cá nhân: ……………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………

	9.2
	Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):
Họ, chữ đệm và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………………
Số định danh cá nhân: …………………………………………..
Điện thoại: ………………………………………………………

	9.3
	Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):
Số nhà/phòng, ngách (hẻm), ngõ (kiệt), đường/phố/đại lộ: …………………………… 
Tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………………
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương: ………………………………………………
Điện thoại (nếu có):……………………Fax (nếu có): ……………………………
Email (nếu có): …………………………………………………………………………

	9.4
	Ngày bắt đầu hoạt động3 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …/…/…. 

	9.5
	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 
Hạch toán độc lập □
Hạch toán phụ thuộc □

	9.6
	Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày …./… đến ngày …./….. 4
(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

	9.7
	Tổng số lao động (dự kiến):……………………………………………………………

	9.8
	Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:
□ Có                               □ Không

	9.9
	Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5: 

	
	Khấu trừ 
	□

	
	Trực tiếp trên GTGT
	□

	
	Trực tiếp trên doanh số
	□

	
	Không phải nộp thuế GTGT
	□


Tôi xin cam kết:
- Trụ sở chính thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên;
- Là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ hợp tác xã.
 
	 


	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ 
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)6












____________
1 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp vào hợp tác xã dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.
2 - Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;
[bookmark: tvpllink_gwozgqnrqo_6]- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;
- Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định lại các văn bản quy phạm pháp luật khác, ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định.
3 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
4 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.
- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
5 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.
6 Người được ủy quyền đăng ký thành lập ký trực tiếp vào phần này.
 


Mẫu số 2
[bookmark: chuong_pl_27_name]DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC, THÀNH VIÊN LIÊN KẾT GÓP VỐN CỦA HỢP TÁC XÃ
I. Thành viên là cá nhân, hộ gia đình
	STT
	Tên thành viên1
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân2 hoặc Số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với cá nhân là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Vốn góp
	Thời điểm hoàn thành góp vốn
	Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Thành viên chính thức

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thành viên liên kết góp vốn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Thành viên là pháp nhân Việt Nam, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân 
1. Thông tin thành viên
	STT
	Tên thành viên
	Số, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thành lập hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với tổ chức khác
	Địa chỉ trụ sở chính
	Vốn góp
	Thời điểm hoàn thành góp vốn
	Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
	Tỷ lệ (%)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Thành viên chính thức

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thành viên liên kết góp vốn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Thông tin người đại diện hợp pháp của thành viên
	STT
	Tên thành viên
	Họ, chữ đệm và tên người đại diện
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân3 hoặc Số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với cá nhân là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Thành viên chính thức

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thành viên liên kết góp vốn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	… , ngày…. tháng…. năm ….
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ 
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)4



___________________
1 Trường hợp thành viên là cá nhân thì ghi họ, chữ đệm và tên của thành viên đó. Trường hợp thành viên là hộ gia đình thì ghi “Hộ gia đình + họ, chữ đệm và tên người đại diện hộ gia đình” (VD: Hộ gia đình Nguyễn Văn A) và kê khai thông tin của người này tại các cột số 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2 Nếu cột số 4 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số 5, 6, 7, 8, 9.
3 Nếu cột số 5 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số 6,7, 8, 9, 10. 
[bookmark: chuong_pl_28]4 Người được ủy quyền đăng ký thành lập ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu số 3
[bookmark: chuong_pl_28_name]DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
	STT
	Họ, chữ đệm và tên
	Chức danh
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số định danh cá nhân1 hoặc số, ngày, cơ quan cấp CMND/Hộ chiếu/Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài (đối với người đại diện là người nước ngoài)
	Giới tính
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Địa chỉ liên lạc
	Chữ ký

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	…. , ngày… tháng….. năm …..
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐĂNG KÝ
THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)2



















____________________
1 Nếu cột số 5 ghi Số định danh cá nhân thì không phải kê khai các cột số 6, 7, 8, 9, 10.
2 Người được ủy quyền đăng ký thành lập ký trực tiếp vào phần này.


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ
Tư vấn thành lập Hợp tác xã

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng

Tôi tên là: …………………………..	; Giới tính: ……………….
Dân tộc: Kinh……………		 Quốc tịch: Việt Nam
Số CCCD: ………………………….
Ngày cấp: …../…./….…..	 Nơi cấp: …………………………………….....
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………...
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….
Sau khi nghiên cứu Luật HTX 2023 và các chính sách của Nhà nước. Thay mặt nhóm sáng lập viên hợp tác xã tôi kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …………………………………………………………………, Liên minh HTX tỉnh hướng dẫn tạo điều kiện tư vấn, để hợp tác xã sớm được thành lập.
Địa điểm tư vấn: …………………………………………………………………
Thời gian:………ngày; thời gian cụ thể (do Liên minh HTX tỉnh bố trí).
Trân trọng cảm ơn!

	


	…………….., ngày ……tháng …… năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM SÁNG LẬP VIÊN
HỢP TÁC XÃ











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
				
ĐIỀU LỆ
HỢP TÁC XÃ ..............................

	Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2023, ngày 20/6/2023;
	Hội nghị thành lập Hợp tác xã ............................................. ngày 20/6/2024 đã thống nhất thông qua nội dung Điều lệ Hợp tác xã ..................... như sau:

Chương I
THÔNG TIN CHUNG CỦA HỢP TÁC XÃ

	Điều 1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính
	1. Tên Hợp tác xã:
	Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .............................
	2. Địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã: 
a) Số nhà (nếu có): ...........................................................................................
b) Đường, khu phố/ thôn/bản/ấp: .....................................................................
c) Xã/phường/thị trấn: ......................................................................................
d) Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: .....................................................
đ) Tỉnh/thành phố: ............................................................................................
e) Số điện thoại: ................................................................................................
          f) Số fax (nếu có): .............................................................................................
          g) Địa chỉ thư điện tử (nếu có): 
Điều 2. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


Chương II
THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
	
Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã
	1.Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã bao gồm:
	a) Cá nhân là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ:
	b) Hộ gia đình, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo qui định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;
	c) Pháp nhân Việt Nam.
	2.Thành viên liên kết không góp vốn của hợp tác xã bao gồm:
a) Cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
	b) Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân dự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; khi tham gia các giao dịch dân sự, lao động thì phải đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật ;
	c) Hộ gia đình, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo qui định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;
	d) Pháp nhân Việt Nam.
	3. Cá nhân, tổ chức phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn hặc nộp phí thành viên và đáp ứng điều kiện quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và theo khoản 1 và 2 điều 4 của điều lệ này.
	4. Thành viên của hợp tác xã có thể đồng thời là thành viên của nhiều hợp tác xã.
	Điều 4. Thủ tục kết nạp thành viên 
	- Cá nhân, tổ chức phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn hoặc phí thành viên (đối với thành viên liên kết không góp vốn) và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 của Điều lệ Hợp tác xã.
	- Đối với thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn: Do Đại hội Thành viên xem xét, quyết định.
	- Đối với thành viên liên kết không góp vốn: Do Giám đốc Hợp tác xã xem xét, quyết định và báo cáo với Đại hội thành viên gần nhất.
Điều 5. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên 
1. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức:
a) Thành viên là cá nhân đã chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
b) Thành viên là tổ chức chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;
c) Hợp tác xã chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;
d) Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã.
đ) Thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;
e) Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao động trong thời gian liên tục 03 năm trở lên;
f) Thành viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã không đạt giá trị tối thiểu ba mươi triệu đồng trong một năm
g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không thực hiện góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn mức tối thiểu quy định tại Điều 16 của Điều lệ này.
2. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết góp vốn theo quy định tại các điểm a,b, c, d, đ khoản 1 Điều này
3. Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn:
a) Các trường hợp theo quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 1 Điều này;
b) Không nộp phí thành viên theo quy định của Điều 21 của Điều lệ này.
Điều 6. Thủ tục chấm dứt tư cách thành viên 
1. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn:
Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn vi phạm các quy định tại khoản 1, 2 Điều 5 của Điều lệ này thì Đại hội thành viên xem xét chấm dứt tư cách thành viên.
2. Trường hợp thành viên liên kết không góp vốn:
Thành viên liên kết không góp vốn vi phạm các quy định tại khoản 3 Điều 5 của Điều lệ này thì do Giám đốc Hợp tác xã xem xét, chấm dứt và báo cáo với Đại hội thành viên gần nhất.
Điều 7. Quyền của thành viên hợp tác xã 
1. Thành viên chính thức có quyền sau đây:
a) Được hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm;
b) Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;
c) Được hưởng phúc lợi của hợp tác xã;
d) Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên;
đ) Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của Đại hội thành viên;
e) Ứng cử, đề cử Giám đốc HTX, kiểm soát viên và các chức danh  quản lý khác được bầu;
g) Kiến nghị, yêu cầu Giám đốc, kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã;
h) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập Đại hội thành viên bất thường.
i) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã;
k) Ra khỏi hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này;
l) Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này và Điều lệ;
m) Được nhận phần giá trị tài sản còn lại của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này;
n) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
0) Quyền khác theo qui định của pháp luật.
2. Thành viên liên kết góp vốn có quyền sau đây:
a) Các quyền quy định tại các điểm b, c, g, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này;
b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên khi được mời.
3. Thành viên liên kết không vốn có quyền sau đây:
	a) Các quyền quy định tại các điểm a, c, i, k, n và o khoản 1 Điều này;
	b) Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.
Điều 8. Nghĩa vụ của thành viên Hợp tác xã 
1. Thành viên chính thức có nghĩa vụ sau đây:
a) Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của Điều lệ;
b) Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với hợp tác xã;
c) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã trong phạm vi  phần vốn góp vào hợp tác xã;
d) Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
đ) Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế của hợp tác xã, nghị quyết Đại hội thành viên và quyết định của Giám đốc hợp tác xã;
e) Nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.
2. Thành viên liên kết góp vốn có nghĩa vụ quy định tại các điểm a,c,d,đ và e khoản 1 Điều này.
3. Thành viên liên kết không góp vốn có nghĩa vụ sau đây: 
a) Nộp phí thành viên theo qui định của điều 21 của điều lệ này. 
b) Nghĩa vụ theo qui định tại các điểm b,d,đ và e khoản 1 Điều này.
Chương III
TỔ CHỨC QUẢN TRỊ HỢP TÁC XÃ/LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Điều 9. Tổ chức quản trị hợp tác xã
Tổ chức quản trị HTX bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát (đối với mô hình quản trị đầy đủ).
Tổ chức quản trị HTX bao gồm Đại hội thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên (đối với mô hình quản trị rút gọn).
Điều 10. Đại hội thành viên
1. Đại hội thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của hợp tác xã. Đại hội thành viên họp ít nhất 03 tháng một lần và có thể họp bất thường.
2. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể. Đại hội toàn thể bao gồm các thành viên chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên. Cuộc họp Đại hội thành viên có thể mời thành viên liên kết góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn tham dự.
	3. Cuộc họp Đại hội thành viên có thể được tổ chức bằng hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp và họp trực tuyến.
	4. Cuộc họp Đại hội thành viên phải được ghi biên bản, có thể ghi âm, ghi hình để cung cấp cho các thành viên nếu có yêu cầu. Biên bản họp phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký thì biên bản họp có hiệu lực nếu được trên 50% thành viên tham dự đồng ý ký; biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký. Người ký tên trong biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của biên bản họp.
Điều 11. Thẩm quyền của Đại hội Thành viên
1. Thông qua định hướng phát triển của hợp tác xã; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; báo cáo hoạt động của Giám đốc và kiểm soát viên; báo cáo tài chính hằng năm; phương án sản xuất, kinh doanh.
	2. Thông qua phương án phân phối thu nhập và xử lý khoản lỗ, khoản nợ; tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia và quỹ khác; phương án thù lao, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và chế độ đãi ngộ khác cho Giám đốc, kiểm soát viên, người giữ chức danh quản lý, chuyên môn khác và người lao động.
	3. Thông qua việc đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; việc đầu tư hoặc bán tài sản chung không chia.
	4. Thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, liên danh, liên kết; tham gia vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác, tổ chức đại diện.
	5. Thông qua việc tăng, giảm vốn điều lệ, vốn góp tối thiểu; việc huy động vốn; việc trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp; định giá hoặc thông qua kết quả định giá tài sản và tài sản chung không chia; quy chế quản lý, sử dụng tài sản và quỹ.
	6. Thông qua tổ chức quản trị, quy chế quản trị nội bộ; phương án tổ chức bộ phận giúp việc, đơn vị trực thuộc của hợp tác xã; việc tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
	7. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, kiểm soát viên; quyết định số lượng, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật.
	8. Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; khen thưởng, kỷ luật thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn.
	9. Thông qua việc kết nạp hoặc chấm dứt tư cách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ.


Điều 12. Triệu tập Đại hội thành viên 
	1. Giám đốc hợp tác xã triệu tập Đại hội thành viên thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
	3. Giám đốc triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong trường hợp sau đây:
	a) Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền;
	b) Theo đề nghị của kiểm soát viên hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức.
	4. Việc triệu tập Đại hội thành viên bất thường đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều này được thực hiện như sau:
	a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của kiểm soát viên hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức, Giám đốc phải triệu tập Đại hội thành viên bất thường;
	b) Trường hợp quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của kiểm soát viên hoặc ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức mà Giám đốc không triệu tập Đại hội thành viên bất thường hoặc quá 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà Giám đốc không triệu tập Đại hội thành viên thường niên thì kiểm soát viên có quyền triệu tập Đại hội thành viên bất thường;
	c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kiểm soát viên có quyền triệu tập mà không triệu tập Đại hội thành viên bất thường theo quy định tại điểm b khoản này thì thành viên đại diện cho ít nhất một phần ba tổng số thành viên chính thức có quyền triệu tập Đại hội thành viên. Việc cử thành viên đại diện phải được lập thành biên bản và có đầy đủ chữ ký của tất cả thành viên đề nghị triệu tập Đại hội thành viên.
	5. Trường hợp Giám đốc không triệu tập họp Đại hội thành viên theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều này thì Giám đốc phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho hợp tác xã, theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
	Trường hợp kiểm soát viên không triệu tập họp Đại hội thành viên theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì kiểm soát viên phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho hợp tác xã, theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
	6. Đại hội thành viên do người triệu tập chủ trì, trừ trường hợp Đại hội thành viên quyết định bầu thành viên khác chủ trì.
	7. Đại hội thành viên được tiến hành khi có ít nhất 50% tổng số thành viên chính thức hoặc đại biểu được triệu tập tham dự; trường hợp không đủ số lượng thành viên thì phải hoãn họp Đại hội thành viên.
	Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số thành viên chính thức hoặc đại biểu được triệu tập tham dự.
	Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội thành viên được tiến hành không phụ thuộc vào số thành viên tham dự.
	Điều 13. Tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên
	1. Thành viên, đại biểu được xác định là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên trong trường hợp sau đây:
	a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
	b) Tham dự và biểu quyết bằng hình thức trực tuyến;
	c) Đã ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
	2. Các nội dung sau đây được Đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này:
	a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
	b) Quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của hợp tác xã ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; quyết định việc đầu tư hoặc bán tài sản chung không chia;
	c) Thay đổi tổ chức quản trị của hợp tác xã;
	d) Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã.
	3. Các nội dung không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên, đại biểu tham dự và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này.
	4. Đối với Đại hội thành viên của hợp tác xã, mỗi thành viên chính thức tham dự đại hội toàn thể có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau, không phụ thuộc vào phần vốn góp hay chức vụ thành viên. Mỗi đại biểu tham dự đại hội đại biểu có số phiếu biểu quyết bằng số lượng thành viên ủy quyền.
	5. Phiếu biểu quyết và biên bản kiểm phiếu tại Đại hội thành viên phải được lưu trữ.
	Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc hợp tác xã
	1. Giám đốc là người điều hành hoạt động của hợp tác xã; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
	2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 năm. Giám đốc có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc được thực hiện bằng phiếu kín.
	3. Giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
	a) Trình Đại hội thành viên các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên;
	b) Ký Điều lệ, nghị quyết thành lập hợp tác xã; các văn bản của Đại hội thành viên;
	c) Thực hiện các nghị quyết của Đại hội thành viên, quyết định các vấn đề liên quan đến công việc hằng ngày của hợp tác xã mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên; ký kết hợp đồng nhân danh hợp tác xã trong trường hợp là người đại diện theo pháp luật do Điều lệ hoặc pháp luật quy định;
	d) Tổ chức thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh; quyết định địa điểm kinh doanh; báo cáo Đại hội thành viên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; công tác phát triển thành viên;
	đ) Chịu trách nhiệm trong hoạt động mua chung, bán chung sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên của hợp tác xã;
	e) Quyết định việc chuyển nhượng, thanh lý, xử lý tài sản của hợp tác xã theo thẩm quyền do Đại hội thành viên giao; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản chung được chia có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của hợp tác xã;
	g) Quản lý thành viên, thông báo nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên tới các thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn; kết nạp, chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn theo quy định của Luật này, Điều lệ và báo cáo với Đại hội thành viên gần nhất; tuyển dụng lao động;
	h) Quyết định khen thưởng, kỷ luật thành viên liên kết không góp vốn, người lao động; khen thưởng cá nhân, tổ chức khác có đóng góp nổi bật trong việc xây dựng, phát triển hợp tác xã.
	Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm soát viên
	1. Kiểm soát viên kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Kiểm soát viên hoạt động độc lập, chịu trách nhiệm trước Đại hội thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
	2. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm kiểm soát viên được thực hiện bằng phiếu kín.
	3. Kiểm soát viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
	a) Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên và quy chế của hợp tác xã;
	b) Giám sát hoạt động của Giám đốc, thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội thành viên, các quy chế của hợp tác xã;
	c) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản, vốn vay của hợp tác xã và các khoản hỗ trợ của Nhà nước;
	d) Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm trước khi trình Đại hội thành viên; tổ chức việc kiểm toán nội bộ khi cần thiết;
	đ) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhưng không được sử dụng các tài liệu, thông tin đó vào mục đích khác;
	e) Báo cáo trước Đại hội thành viên về kết quả kiểm soát; kiến nghị Giám đốc khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã;
	g) Tiếp nhận kiến nghị, giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Giám đốc, Đại hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền;
	h) Chuẩn bị chương trình và triệu tập Đại hội thành viên bất thường.
	Điều 16. Số lượng, chức danh và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật
	1. Số lượng, chức danh:
	- Số lượng: 01 người.
	- Chức danh: Giám đốc hợp tác xã.
	2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật
	Ngoài quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hợp tác xã – Người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã được quy định tại Điều 14 của Điều lệ này, Giám đốc hợp tác xã còn thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:
	- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của hợp tác xã.
	- Đại diện cho hợp tác xã với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, toà án và quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương IV
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Điều 17. Vốn điều lệ của hợp tác xã
	- Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập hoặc trong quá trình hoạt động của hợp tác xã.
	- Vốn điều lệ ban đầu của hợp tác xã: ...................................... đồng.
	Điều 18. Tăng giảm vốn điều lệ của hợp tác xã
	1. Vốn điều lệ tăng trong trường hợp sau đây:
	a) Tăng phần vốn góp của thành viên;
	b) Tiếp nhận phần vốn góp của thành viên mới.
	2. Vốn điều lệ giảm trong trường hợp sau đây:
	a) Thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết nạp thành viên;
	b) Hợp tác xã trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho thành viên.
	3. Hợp tác xã chỉ được giảm vốn điều lệ khi bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho thành viên.
	4. Trường hợp vốn điều lệ giảm dẫn đến thành viên có phần vốn góp vượt quá vốn góp tối đa thì hợp tác xã thực hiện một hoặc một số biện pháp sau để bảo đảm về vốn góp tối đa theo quy định của Luật này và Điều lệ:
	a) Trả lại phần vốn vượt vốn góp tối đa cho thành viên;
	b) Huy động thêm vốn góp của thành viên khác;
	c) Kết nạp thành viên mới.	
	Điều 19. Vốn góp của thành viên
	1. Vốn góp tối thiểu: 5% vốn điều lệ của hợp tác xã.
	2. Vốn góp tối đa: không quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã.
	Điều 20. Định giá tài sản góp vốn 
	1. Tài sản góp vốn khi thành lập hợp tác xã phải được tất cả thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn định giá đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.
	Trường hợp tài sản góp vốn được thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã tự định giá mà giá trị tài sản góp vốn cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên này cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.
	Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn tham gia hội nghị thành lập chấp thuận.
	2. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do Đại hội thành viên hợp tác xã và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và Đại hội thành viên của hợp tác xã chấp thuận.
	Điều 21. Trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn
	1. Hợp tác xã trả lại phần vốn góp cho thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên hoặc trả lại phần vốn góp vượt quá vốn góp tối đa của thành viên theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này.
	2. Thành viên được trả lại phần vốn góp sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của mình đối với hợp tác xã.
	3. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân đã chết thì người hưởng thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023 và Điều lệ này, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn và tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên chính thức hoặc thành viên liên kết góp vốn; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế phần vốn góp theo quy định của pháp luật.
	4. Trường hợp thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là cá nhân biệt tích thì quyền, nghĩa vụ của thành viên được thực hiện thông qua người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự.

Chương V
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	Điều 22. Phí thành viên trong trường hợp có thành viên liên kết không góp
1. Cá nhân có đơn tự nguyện gia phập vào hợp tác xã và có hợp đồng ký kết với hợp tác xã là thành viên liên kết không góp vốn thì hàng năm phải nộp phí thành viên cho hợp tác xã.
2. Mức phí đóng mỗi thành viên liên kết không góp vốn cho hợp tác xã một năm là từ ..................... đồng đến ................................... đồng. Tùy thuộc vào giá trị sử dụng sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã
3. Mức phí thành viên liên kết không góp vốn nộp được thông qua Đại hội thành viên hợp tác xã.
	Điều 23. Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tối thiểu
	Tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tối thiểu thiểu là 50% trên tổng giá trị giao dịch của hợp tác xã.
	Điều 24. Lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ
	1. Quỹ đầu tư phát triển kinh doanh
Hợp tác xã bắt buộc phải trích quỹ Phát triển sản xuất để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu cho hợp tác xã. 
Thông qua đại hội thành viên định mức trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất là 20% trên thu nhập.
2. Quỹ dự phòng
Hợp tác xã bắt buộc phải trích quỹ Dự phòng tài chính để bù đắp những thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng; xử lý tổn thất tài sản, nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định và bù lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Thông qua đại hội thành viên định mức trích lập quỹ quỹ dự phòng tài chính là 5% trên thu nhập.
3. Quỹ khen thưởng theo quy định tại điều lệ là 5% trên tổng thu nhập , được dùng để :
a) Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác của mỗi cán bộ, nhân viên trong hợp tác xã.
b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong hợp tác xã.
c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài hợp tác xã có đóng góp nhiều cho hoạt động của hợp tác xã.
d) Các khoản thưởng khác do đại hội thành viên quyết định.
Mức thưởng theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản này do giám đốc (tổng giám đốc) quyết định. Riêng việc thưởng theo quy định tại điểm a khoản này cần có ý kiến của công đoàn hợp tác xã trước khi quyết định.
4. Quỹ phúc lợi theo quy định tại điều lệ  là 5% trên thu nhập , được dùng để:
a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của hợp tác xã.
b) Chi cho các hoạt động phúc lợi của tập thể thành viên, người lao động trong hợp tác xã.
c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng.
d) Sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho những thành viên, người lao động kể cả những trường hợp về hưu, về mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.
Việc sử dụng quỹ phúc lợi do đại hội thành viên quyết định sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn hợp tác xã.
5. Đối với các quỹ khác trích 5% trên tổng thu nhập . Đại hội thành viên quyết định việc lập các quỹ này và quy định rõ ràng việc sử dụng các quỹ này trong, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã.
Hằng năm, hội đồng quản trị báo cáo đại hội thành viên về việc quản lý, sử dụng các quỹ và phương hướng sử dụng các quỹ của hợp tác xã trong năm tiếp theo.
	Điều 25. Tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập
	Sau khi trích lập quỹ chung không chia, nộp thuế, hoàn thành nghĩa vụ tài chính khác và xử lý lỗ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối như sau:
	1. Trích lập quỹ theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ này.
	2. Thu nhập còn lại của hợp tác xã sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều này được phân phối cho thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo trình tự sau đây:
	a) Đối với thu nhập từ giao dịch nội bộ còn lại thì phân phối tối thiểu 51% cho thành viên chính thức theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ và mức độ góp sức lao động; phần còn lại được phân phối theo tỷ lệ phần vốn góp cho thành viên chính thức và thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ;
	b) Đối với thu nhập từ giao dịch bên ngoài còn lại thì phân phối cho thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn theo quy định của Điều lệ.

Điều 26. Quản lý, sử dụng các quỹ
1. Quỹ chung không chia được sử dụng để hình thành và phát triển tài sản chung không chia; không được chia cho thành viên trong quá trình hoạt động; được xử lý khi giải thể, phá sản theo quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Hợp tác xã năm 2023. Hợp tác xã phải lập sổ theo dõi quỹ chung không chia theo nguồn hình thành.
2. Hợp tác xã được sử dụng quỹ chung không chia nhàn rỗi để gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và phải bảo toàn vốn, trừ các khoản quỹ chung không chia từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và nguồn hỗ trợ của cá nhân, tổ chức. Hợp tác xã không được dùng làm tài sản bảo đảm khi vay vốn. Khoản lãi phát sinh từ việc gửi tiết kiệm này được ghi nhận vào quỹ chung không chia.
3. Hằng năm, Giám đốc báo cáo Đại hội thành viên về việc quản lý, sử dụng các quỹ trong năm và phương hướng sử dụng các quỹ năm tiếp theo theo thẩm quyền.
	Điều 27. Quản lý, sử dụng tài sản 
1. Tài sản của hợp tác xã được hình thành từ nguồn sau đây:
a) Phần vốn góp của thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn, phí thành viên;
b) Vốn huy động của thành viên và vốn huy động khác;
c) Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động;
d) Khoản hỗ trợ của Nhà nước và khoản tặng cho, tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác.
2. Tài sản chung không chia của hợp tác xã bao gồm:
a) Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, do mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Nhà nước hỗ trợ;
b) Tài sản hình thành từ quỹ chung không chia;
c) Tài sản do Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ được quy định là tài sản chung không chia;
d) Tài sản do cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp theo thỏa thuận là tài sản chung không chia;
đ) Tài sản là công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng do Nhà nước đầu tư, xây dựng, chuyển giao cho hợp tác xã quản lý, sử dụng;
3. Hợp tác xã quản lý, sử dụng tài sản chung không chia theo nguyên tắc sau đây:
a) Quản lý, sử dụng tài sản quy định tại khoản 2 Điều này hoặc theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã. Hợp tác xã phải lập sổ theo dõi tài sản chung không chia theo nguồn hình thành.
b) Chịu trách nhiệm bảo vệ, bảo dưỡng và bảo trì định kỳ, sửa chữa bằng chi phí của mình trong quá trình sử dụng;
c) Tài sản chung không chia được phép chuyển nhượng, thanh lý sau khi được định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Hợp tác xã năm 2023 khi Đại hội thành viên thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hoặc theo thỏa thuận giữa cá nhân, tổ chức tặng cho, tài trợ hợp pháp và hợp tác xã;
d) Hợp tác xã được sử dụng tài sản chung không chia để làm tài sản bảo đảm khi vay vốn và bảo toàn tài sản, trừ tài sản chung không chia quy định tại các điểm a, c và đ khoản 2 Điều này và nguồn hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có quy định hợp tác xã đó không được dùng làm tài sản bảo đảm khi vay vốn.
4. Việc quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện theo nghị quyết Đại hội thành viên, quy chế quản lý tài chính của hợp tác xã và quy định của pháp luật.
[bookmark: dieu_89]	Điều 28. Xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã
	1. Kết thúc năm tài chính, nếu phát sinh lỗ thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
	2. Các khoản nợ của hợp tác xã được xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
	Điều 29. Thù lao, tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các chế độ khác
1. Thù lao là khoản thù lao mà người lao động được nhận một cách thường kỳ dưới hình thức tiền lương (theo tháng, theo tuần) hoặc tiền công theo giờ. Cơ cấu của thù lao căn cứ trên cơ sở công việc cụ thể, mức độ hoàn thành công việc, trình độ và thâm niên.
2. Tiền lương là khoản tiền trả cho người lao động cố định và liên tục cho hợp tác xã trong một thời gian nhất định (tuần, tháng hoặc năm). 
3. Tiền công là số tiền trả cho người lao động theo thời gian thực tế làm việc (giờ, ngày), năng suất lao động hoặc tùy thuộc vào khối lượng công việc đã thực hiện. 
4. Tiền thưởng là khoản tiền mà hợp tác xã thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Quy chế thưởng do hợp tác xã quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
	5. Hợp tác xã ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác theo quy định của pháp luật.
 	Điều 30. Nguyên tắc trả thù lao tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các chế độ khác cho Giám đốc, kiểm soát và người lao động
1. Hợp tác xã chi trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các chế độ khác  trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì hợp tác xã có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.
2. Hợp tác xã không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của hợp tác xã hoặc của đơn vị khác mà hợp tác xã chỉ định.
3. Hợp tác xã xây dựng quy chế trả lương theo vị trí, chức danh công việc, bảo đảm trả lương thỏa đáng (không hạn chế mức tối đa) đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và đóng góp nhiều cho hợp tác xã
Mức lương công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.
Ngoài ra hợp tác xã đảm bảo trả lương cho người lao động một cách bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với những người lao động làm công việc có giá trị như nhau. 
4. Mỗi lần trả lương hợp tác xã phải thông báo bảng tính lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).
5.Trong một số trường hợp bất khả kháng, hợp tác xã có thể chậm trả lương cho người lao động (nhưng không được quá 30 ngày). Nếu trả chậm từ 15 ngày trở lên, hợp tác xã phải trả thêm khoản tiền ít nhất bằng tiền lãi của số tiền trả chậm theo lãi suất ngân hàng.
	Điều 31. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi giấy chứng nhận phần vốn góp
1. Hợp tác xã phải cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên và ghi vào sổ đăng ký thành viên tại thời điểm góp đủ phần vốn góp.
2. Hợp tác xã cấp lại Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp Giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hỏng; cấp đổi Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận phần vốn góp; thu hồi Giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã.
3. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận phần vốn góp  
a) Thành viên góp vốn phải đóng đầy đủ phần vốn góp đã cam kết và được công nhận, được thông qua Đại hội thành viên.
b) Trường hợp bị mất, hỏng xin được cấp lại phải làm đơn xin cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp có xác nhận của Hội đồng quản trị.
b) Phải có quyết định của Giám đốc hợp tác xã về việc cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận phần vốn góp.
4. Trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận phần vốn góp  
a) Thành viên đã được hoàn trả đầy đủ phần vốn và tài sản được chia khi chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.
b) Phải có quyết định của Giám đốc hợp tác xã về việc thu hồi giấy chứng nhận phần vốn góp.
	Điều 32. Biện pháp xử lý thành viên nợ quá hạn
	1. Nợ quá hạn của thành viên sẽ được tính thêm tiền lãi chậm trả. Lãi chậm trả bằng với lãi tiền vay ngân hàng Nhà nước tại cùng thời điểm. 
	2. Nếu thành viên nợ qua hạn có phát sinh thu nhập thì hợp tác xã cấn trừ phận thu nhập này vào phần nợ quá hạn

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	Điều 33. Xử lý vi phạm Điều lệ và nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
	1. Xử lý vi phạm Điều lệ: Thành viên, người lao động không chấp hành điều lệ, nội quy của hợp tác xa, không chấp hành Nghị quyết của Đại hội thành viên, làm tổn hại đến lợi ích của hợp tác xã thì tùy thuộc mức độ nặng, nhẹ sẽ bị kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường.
	2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ: Các tranh chấp trong nội bộ hợp tác xã được giải quyết trên cơ sở hòa giải giữa thành viên với nhau, giữa thành viên với hợp tác xã theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác. Trường hợp không giải quyết được thì trình Đại hội thành viên xem xét quyết định.
Trường hợp Đại hội thành viên không giải quyết được tranh chấp thì chuyển đến tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.
Điều 34. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ
1. Điều lệ hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau đây:
a) Sửa đổi, bổ sung khi thay đổi những nội dung quan trọng trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: Tên và mã số ; Địa chỉ trụ sở chính; Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, mô hình tổ chức quản trị hợp tác xã.
b) Sửa đổi bổ sung khi thay đổi về luật hợp tác và các luật khác do pháp luật quy định, điều lệ của hợp tác xã phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với qui định của luật mới.
c) Sửa đổi bổ sung khi chưa đảm bảo được sự công bằng cho các thành viên và người lao động của hợp tác xã
2. Giám đốc hợp tác xã chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hợp tác xã trình Đại hội thành viên quyết định.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của thành viên tại Đại hội thành viên.
	Điều 35. Tổ chức thực hiện
	1. Giám đốc hợp tác xã, kiểm soát viên chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Điều lệ này.
	2. Thành viên, người lao động thuộc hợp tác xã chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.
	3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Đại hội thành viên quyết định.
	Điều 36. Hiệu lực thi hành
	1. Điều lệ này đã được Đại hội thành viên Hợp tác xã ................................... thông qua ngày   ............................ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Giám đốc hợp tác xã ký.
	2. Bản Điều lệ này không còn hiệu lực khi Hợp tác xã ....................................... ngừng hoạt động hoặc giải thể./.
Nơi nhận:					                         TM. HỢP TÁC XÃ 
- Thành viên HTX;  				                            GIÁM ĐỐC 
- Lưu: HTX 	
					

								



















PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 
HỢP TÁC XÃ ………….., nhiệm kỳ…….


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ
I. Tổng quan về tình hình thị trường
Hướng dẫn: 
Mô tả toàn cảnh địa lý (đó là nơi mà hầu hết các sản phẩm được bán ra) và nhóm khách hàng mục tiêu thuộc khu vực đó
Xác định khách hàng mục tiêu rõ ràng, quan tâm đến các đặc điểm của họ về tuổi tác, giới tính, thu nhập, thực tiễn mua hàng, các kênh tiêu dùng, cách sống và thị hiếu nhằm mục đích đảm bảo rằng sản phẩm cần thiết phù hợp với nhu cầu và cũng như những mong muốn của họ. Nếu họ là các tổ chức khác hoặc các doanh nghiệp, khối lượng tiêu dùng của họ và tiến trình tạo ra quyết định trong việc mua sản phẩm và thanh toán cũng nên được xem xét đến.
II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã (HTX)
Hướng dẫn: 
– Các kiểu phân phối hiện đang thực hiện: Đánh giá, phân tích để làm rõ ưu điểm và hạn chế của từng kiểu phân phối;
– Nêu lựa chọn kênh phân phối đạt kết quả nhất về sản phẩm/dịch vụ (sản phẩm/dịch vụ nên trực tiếp bán cho các khách hàng hay thông qua trung gian).
III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập hợp tác xã và hoạt động của HTX
Luật HTX năm 2023;
Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2023;
Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030; Thông tư số 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã;
Thông tư số 71/2024/TT-BTC ngày 07/10/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán HTX, LH HTX;
Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT ngày 19/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của HTX nông nghiêp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với HTX nông nghiệp;
Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản;
Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX; Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ NNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ

I. Giới thiệu tổng thể
1. Tên của HTX 	
- Tên đầy đủ: 
- Tên viết tắt: 
- Tên HTX viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):	
Hướng dẫn: áp dụng các quy định tại điều 50 Luật HTX, điều 15 của Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;
2. Địa chỉ, trụ sở chính của HTX:
- Số nhà: 
- Ấp/khóm/đường phố:
- Xã/phường/thị trấn:
- Huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh:
- Tỉnh/thành phố: 
- Số điện thoại: 				; Fax:
- Địa chỉ thư điện tử - mail:					 
- Địa chỉ trang Website (nếu có):
Hướng dẫn: áp dụng các quy định tại điều 51 của Luật HTX
3. Vốn điều lệ………đồng; trong đó:
- Vốn góp thành viên chính thức ……đồng
- Vốn góp thành viên liên kết góp vốn …….đồng
- Phí thành viên liên kết không góp vốn……đồng
4. Số lượng thành viên:……..người; trong đó:
- Thành viên chính thức ….người
- Thành viên liên kết góp vốn ….người
- Thành viên liên không góp vốn …..người
5. Ngành nghề  kinh doanh của HTX
Hướng dẫn: áp dụng các quy định tại điều 13 của Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ;
Mã ngành nghề cấp 4 theo quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
Mã ngành nghề cấp 4 theo quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
II. Tổ chức quản trị và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của HTX.
HTX tổ chức bộ máy theo mô hình quản trị đầy đủ/rút gọn, gồm Đại hội thành viên , HĐQT, BKS……………………, nội dung hoạt động, chức năng nhiệm vụ của từng chức danh được quy định cụ thể trong điều lệ HTX.  
1. Tổ chức quản trị đầy đủ/rút gọn
Hướng dẫn: áp dụng điều 56 Luật HTX 
2. Chức năng nhiệm vụ của tổ chức bộ máy HTX
2.1. Đại hội thành viên
Hướng dẫn: Áp dụng Điều 56 Luật HTX
2.2. Hội đồng quản trị
Hướng dẫn: Áp dụng Điều 65 Luật HTX (đối với tổ chức quản trị đầy đủ)
2.3. Ban Kiểm soát viên	
Hướng dẫn: áp dụng tại khoản 1,2,3 điều 69 Luật HTX
2.4 Giám đốc 
Hướng dẫn: Áp dụng tại khoản 2 điều 2 điều 68 Luật HTX
2.5. Bộ phận chuyên môn giúp việc 

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của HTX
Hướng dẫn: phân tích chủ thể khi thực hiện phương án sản xuất kinh doanh):
– Điểm mạnh (yếu tố bên trong);
– Điểm yếu (yếu tố bên trong);
– Cơ hội (yếu tố bên ngoài);
– Thách thức (yếu tố bên ngoài).	
II. Phân tích cạnh tranh
Hướng dẫn:
– Các đối thủ cạnh tranh chính: Miêu tả những đối thủ cạnh tranh hiện có mặt trong khu vực thị trường, điểm mạnh, điểm yếu, tầm quan trọng của họ đối với doanh nghiệp của bạn;
– Các kiểu cạnh tranh bán và mua hàng;
– So sánh sự cạnh tranh: Xác định cái gì sẽ làm cho sản phẩm/dịch vụ trở thành độc nhất trên thị trường. Liệu đó sẽ là một sản phẩm có chất lượng tốt hơn những sản phẩm đang có mặt hiện nay hay giá cả sẽ là một khác biệt đáng kể làm cho sản phẩm bán ra được dễ dàng hơn? Những đặc điểm sẽ làm cho sản phẩm khác với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh có thể là gì?
III. Mục tiêu và chiến lược phát triển 	
	Hướng dẫn: cụ thể chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ bao gồm chi tiêu về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vốn, quỹ và thu nhập của cán bộ quản lý, điều hành và thành viên HTX; tổ chức quản trị gọn nhẹ, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.
IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên
2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp dồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)
3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)
Hướng dẫn:
(1) Hoạt động sản xuất
a) Nguyên liệu (Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, khác…)
– Tiêu chuẩn áp dụng
– Phương thức: Khu trung tâm……………, hợp đồng liên kết (đơn vị m2, tấn )
– Quy mô
	TT
	Tên nguyên liệu
	Quy mô
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	


b) Thu hái tự nhiên (nếu có)
– Tiêu chuẩn áp dụng: ………………………………………………………………
– Phương thức: Khu trung tâm…… hợp đồng liên kết ……… (đơn vị m2, tấn )
– Quy mô:
	TT
	Tên sản phẩm
	Quy mô
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	


c) Sơ chế (nếu có)
– Tiêu chuẩn, công nghệ áp dụng:………………………………………………
– Quy mô:
	TT
	Tên sản phẩm
	Quy mô
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	


d) Chế biến
– Tiêu chuẩn, công nghệ áp dụng:……………………………………
– Quy mô:
	TT
	Tên sản phẩm
	Quy mô
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	

	
	
	
	


Xác định các nguồn khác nhau về nguyên liệu thô và khả năng sẵn có trong năm nhằm mục đích bảo đảm cho sự sản xuất kinh doanh liên tục. Dự tính những vấn đề có thể xảy ra với các nguồn nguyên liệu và tìm kiếm các giải pháp.
(2) Phân phối/bán hàng
a) Bán hàng tại chỗ
– Gian hàng giới thiệu sản phẩm tại doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác/hộ: diện tích …m2;
– Sản phẩm giới thiệu và bán;
– Nhân lực thực hiện.
b) Liên kết các đại lý phân phối (ghi rõ tên tỉnh và số lượng đã có hoặc dự kiến)
– Các đại lý trong tỉnh;
– Các đại lý ngoài tỉnh.
c) Các hình thức bán hàng qua mạng Internet
– Nêu cụ thể các hình thức bán hàng online;
– Thực trạng xây dựng và quản lý Website;
– Nhân lực.
d) Chính sách giá (giá bán tính trên đơn vị sản phẩm, dịch vụ)
V. Kế hoạch Marketing
Hướng dẫn:
(1) Kế hoạch xúc tiến thương mại
– Kế hoạch tiếp thị được thực hiện tại các thị trường:
– Kế hoạch triển khai:
	TT
	Nội dung
	Địa điểm
	Người thực hiện
	Thời gian

	1
	Hội thảo
	
	
	

	2
	Hội chợ, triển lãm
	
	
	

	3
	Tờ rơi
	
	
	

	4
	Khuyến mại
	
	
	

	5
	Đăng báo
	
	
	

	6
	Truyền thanh
	
	
	

	7
	Truyền hình
	
	
	

	
	…
	
	
	


– Ngoài ra, cần chỉ rõ các ấn phẩm quảng cáo chào hàng (nếu có).
(2) Kế hoạch Marketing
– Tiếp tục nghiên cứu thị trường: Được thực hiện lồng ghép với hoạt động kinh doanh, phân phối nhằm xác định nhu cầu thị trường;
– Phân khúc thị trường: Xác định phân khúc khách hàng doanh nghiệp/HTX có thể tiếp cận hoặc có thế mạnh;
– Định vị thị trường: Xác định thị trường chủ lực, chiến lược thị trường;
– Kế hoạch thực hiện;
– Kiểm soát quá trình thực hiện.
VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất kinh doanh.
Hướng dẫn:
(1) Cơ sở hạ tầng
– Nêu cụ thể các điều kiện về cơ sở hạ tầng hiện có
	 
TT
	 
Tên công trình
	 
Đơn vị tính
	 
Khối lượng (m2)
	 
Đơn giá
	Tổng mức xây dựng

	1
	Văn phòng làm việc
	
	
	
	

	
	Ban giám đốc
	
	
	
	

	
	Phòng kế toán, hành chính
	
	
	
	

	2
	Nhà xưởng
	
	
	
	

	2.1
	Xưởng sơ chế
	
	
	
	

	2.2
	Làm khô
	
	
	
	

	
	Phòng sấy
	
	
	
	

	
	Sân phơi
	
	
	
	

	2.3
	Xưởng chế biến
	
	
	
	

	2.4
	Khác
	
	
	
	

	
	Hệ thống điện, nước, …
	
	
	
	


– Trình bày rõ những điều kiện về cơ sở hạ tầng cần có để đủ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
– Nêu cụ thể về những điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu gây khó khăn cho thực hiện phương án sản xuất kinh doanh;
– Những giải pháp khắc phục, những điều chỉnh cho phù hợp điều kiện thực tế để đảm bảo thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.
(2) Máy móc, trang thiết bị
Xác định trang thiết bị máy móc cần thiết để sản xuất kinh doanh và dự tính những chi phí chính xác. Nhìn chung việc này sẽ tốt hơn nhiều nếu bắt đầu xây dựng với quy mô vừa phải, bắt đầu từ một toà nhà nhỏ hoặc thậm chí thuê địa điểm và có trang thiết bị máy móc cần thiết tối thiểu. Chu kỳ sử dụng có ích của máy móc và các trang thiết bị phải được xem xét trong phần này, có tính đến khấu hao.
	TT
	Tên máy móc, thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


– Trình bày rõ những điều kiện về máy móc, thiết bị cần có để đủ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
– Nêu cụ thể về những điều kiện máy móc, thiết bị còn thiếu gây khó khăn cho thực hiện phương án sản xuất kinh doanh;
– Những giải pháp khắc phục máy móc, thiết bị còn thiếu để đảm bảo thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.
(3) Nhân lực
	TT
	Chức danh
	Mô tả công việc
	Số lượng

	A
	Gián tiếp
	
	

	1
	Ban giám đốc
	
	

	
	Giám đốc
	
	

	
	Phó giám đốc
	
	

	2
	Bộ phận văn phòng
	
	

	
	Kế toán trưởng
	
	

	
	Hành chính – nhân sự
	
	

	B
	Trực tiếp
	
	

	3
	Bộ phận kinh doanh
	
	

	
	Nhân viên kinh doanh
	
	

	
	Nhân viên dịch vụ
	
	

	4
	Sản xuất
	
	

	
	Phụ trách vùng trồng
	
	

	
	Giám sát vùng
	
	

	
	Thủ kho
	
	

	
	Công nhân
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


– Trình bày rõ những điều kiện về nhân lực cần có để đủ đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Nêu cụ thể về những điều kiện nhân lực còn thiếu gây khó khăn cho thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.
– Những giải pháp khắc phục, những điều chỉnh về nhân lực cho phù hợp điều kiện thực tế để đảm bảo thực hiện phương án sản xuất kinh doanh. Xác định kế hoạch nhân sự để đảm bảo thực hiện phương án sản xuất kinh doanh (thuê nhân, đào tạo nhân sự) – Chú ý chuẩn bị phần miêu tả công việc, các tiêu chí để lựa chọn, tiền thù lao và các phụ cấp khác.
(4) Các điều kiện khác
a) Đất đai
– Mặt bằng khu trung tâm (nhà xưởng, kho bãi);
– Khu đồng ruộng;
– Khu thu hái tự nhiên.
b) Khoa học công nghệ
– Hợp tác với đối tác chuyển giao quy trình công nghệ (đã hợp tác hoặc dự kiến) như thế nào?
– Hợp tác với đối tác tư vấn phát triển doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác (đã hợp tác hoặc dự kiến) như thế nào?
c) Liên kết (đối tác cung cấp nguyên liệu hoặc hợp tác sản xuất, kinh doanh)
PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH
I. Phương án huy động và sử dụng vốn
Hướng dẫn:
1. Tổng nhu cầu vốn
Tổng nhu cầu vốn của doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác/hộ: ……đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Tài sản cố định
	
	
	
	

	1
	Xây dựng hạ tầng
	
	
	
	

	2
	Máy móc, trang thiết bị
	
	
	
	

	3
	Khác
	
	
	
	

	
	Thủ tục pháp lý: Đủ điều kiện sản xuất, công bố chất lượng sản phẩm
	
	
	
	

	
	Quy trình công nghệ
	
	
	
	

	B
	Vốn lưu động cho 1 chu kỳ sản xuất, kinh doanh
	
	
	
	


2. Phương án huy động
a) Góp vốn từ các thành viên doanh nghiệp/HTX/tổ hợp tác/hộ Tổng góp vốn từ các thành viên đồng
	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Số tiền (triệu đồng)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	….
	
	
	

	….
	
	
	


b) Vay vốn
Tổng vay vốn: đồng
	TT
	Đối tượng vay
	Phương thức vay
	Số tiền (triệu đồng)

	
	Ngân hàng
	
	

	
	Vay cá nhân
	
	

	
	Vay khác
	
	


c) Nguồn ngân sách nhà nước
	TT
	Họ và tên
	Phương thức
	Số tiền (tr.đồng)

	1
	Dự án ứng dụng khoa học công nghệ
	
	

	2
	Khuyến công, khuyến nông…
	
	

	3
	Dự án hỗ trợ trong nông nghiệp khác
	
	


Để xác định vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cần phải bám sát vào kế hoạch hàng năm. Trên có sở đó, làm rõ số vốn cần có là bao nhiêu? Số vốn hiện có là bao nhiêu? Số vốn còn thiếu? Cách huy động vốn để đảm bảo thực hiện phương án sản xuất kinh doanh.
3. Phương án sử dụng vốn:
- Đúng Điều lệ, quy chế tài chính,…
- Đúng mục đích, mang lại lợi ích cho thành viên	
II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 3 năm đầu
Hướng dẫn:
(1) Tổng doanh thu
Tổng doanh thu trong 3 năm đầu đồng, tổng hợp chi tiết qua bảng sau:
	TT
	Sản phẩm, dịch vụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Giá (đồng/đvt)
	Thành tiền (đồng)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


2) Tổng chi phí
Tổng chi phí trong 3 năm đầu: đồng, tổng hợp chi tiết qua bảng sau:
	 
T T
	 
Nội dung
	 
Đơn vị
	Số
lượng
	Giá
(đồng/đvt)
	Thành tiền (đồng)

	A
	Tài sản cố định
	
	
	
	

	B
	Chi phí sản xuất kinh doanh (3 năm)
	
	
	
	

	1
	Chi phí sản xuất
	
	
	
	

	
	Nguyên liệu
	
	
	
	

	
	Phụ liệu
	
	
	
	

	
	Bao bì nhãn
	
	
	
	

	
	Năng lượng
	
	
	
	

	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	Quản lý
	
	
	
	

	2
	Chi phí bán hàng
	
	
	
	

	
	Vận chuyển
	
	
	
	

	
	Chiết khấu
	
	
	
	

	
	Bao bì phụ
	
	
	
	

	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	Quản lý
	
	
	
	


3) Lợi nhuận
	TT
	Nội dung
	Thành tiền (đồng)

	1
	Tổng doanh thu
	

	2
	Tổng chi phí
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	

	5
	Trích lập các quỹ
	

	
	Quỹ chung không chia 5%
	

	
	Quỹ đầu tư phát triển ...%
	

	
	Quỹ dự phòng tài chính ...%
	

	
	Quỹ phúc lợi, khen thưởng  ...%
	

	
	Quỹ khác
	

	6
	Phân phối lợi nhuận
	

	6.1
	Giao dịch nội bộ
	

	
	Chia theo mức độ sản phẩm dịch vụ 51%
	

	
	Chia theo tỷ lệ vốn góp 49%
	

	6.2
	Giao dịch bên ngoài
	

	
	Chia theo tỷ lệ vốn góp
	


III. Phương án tài chính khác
Hướng dẫn:
1) Các quỹ tín dụng	
	– Hội nông dân, phụ nữ, liên minh HTX,… ghi rõ tên tổ chức và số tiền dự kiến.
– Vay vốn từ các quỹ đầu tư (ví dụ: quỹ đầu tư phát triển tỉnh,…., ghi rõ tên tổ chức và số tiền dự kiến)
2) Thuê tài chính
– Thuê trụ sở, nhà xưởng, kho bãi, quầy giới thiệu bán sản phẩm,…
– Liên kết sản xuất,…

PHẦN V. KẾT LUẬN

	


	SÁNG LẬP VIÊN



   


	   HỢP TÁC XÃ    
...........................
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                    
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị thành lập Hợp tác xã .................

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2023 ngày 20/06/2023;
Căn cứ nội dung và diễn biến Hội nghị thành lập Hợp tác xã ....................... được tổ chức ngày ................................ tại ...................................................... với sự có mặt của ............... sáng lập viên.
Sau khi nghe ý kiến các Sáng lập viên, thông qua các văn bản của Hội nghị thành lập Hợp tác xã ..................................., căn cứ kết quả bầu cử các chức danh trong hợp tác xã và một số nội dung khác, Hội nghị thành lập hợp tác xã đã thảo luận và thống nhất:
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua Điều lệ Hợp tác xã .......................................... với ................. thành viên sáng lập tán thành gồm .......... chương .............. điều.
2. Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã 
3. Thông qua danh sách thành viên hợp tác xã: Có .......... thành viên chính thức gồm các ông, bà có tên sau:
- ...........................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
- ...........................................................................................................................
4. Thống nhất mô hình tổ chức quản trị của Hợp tác xã .................................... theo tổ chức .......................................................................
Điều 2. Kết quả bầu cử các chức danh trong hợp tác xã 
1. Giám đốc hợp tác xã: ........... thành viên đồng ý bầu ông/bà ........................ giữ chức Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã.
2. Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên: ......... thành viên đồng ý bầu ông/bà ..................................... giữ chức ........................................ ...................................
Điều 3. Thống nhất cử ông .......................................là người được uỷ quyền đăng ký thành lập hợp tác xã và thực hiện các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã./.

	                  THƯ KÝ
	            TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



